
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19A Ngách 112 Ngõ 54 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

04/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  5P GLOBAL

0108117860

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn cửa, vách nhôm kính

4663

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Phân phối profile nhôm cho sản xuất cửa và vách 
nhôm kính

4662

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác ; - 
Bán buôn dụng cụ y tế; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao

4649

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  5P GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 5P GLOBAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 5P GLOBAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903245393
Email: 5pglobalvn@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất bao bì từ plastic; - Sản xuất các sản phẩm 
plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự 
dính hay không); - Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như 
: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng nhựa; - Sản xuất đồ nhựa 
cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván 
chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần 
dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể 
bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. - Sản xuất bàn, đồ 
bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;

2220(Chính)

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Bán mô tô, xe máy 4541

24. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

27. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

34. Xây dựng nhà các loại 4100
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4.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

35. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp (ví dụ giấy cát); - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, 
quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng... - Sản xuất 
các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản 
phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật 
liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng 
tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách 
âm, cách nhiệt, thẩm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng 
khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì 
(không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphát 
và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính atphát, xỉ than; - Sợi 
các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết 
bị điện).

2399

36. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

37. Bán buôn gạo 4631

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

40. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

41. Bán buôn đồ uống 4633

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

43. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

44. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

45. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
TRUNG 
THÀNH

Thôn Hạ Câu, Xã 
Quốc Tuấn, 
Huyện An Lão, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

48.000 480.000.000 10,000

Tổng số 48.000 480.000.000 10,000

031019339

2 TRẦN VĂN 
THUYÊN

SN11 Ngách 2 
ngõ 20 Tổ 2, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 1.440.000.000 30,000

Tổng số 144.000 1.440.000.000 30,000

012797516

3 TRẦN 
QUANG VINH

Xóm 5,Thôn Do 
Đạo, Xã Nhân 
Thịnh, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 20,000

Tổng số 96.000 960.000.000 20,000

0350880006
81

4 NGUYỄN THẾ 
HIỆP

7/9 TT Xăng Dầu, 
Phường Sở Dầu, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 20,000

Tổng số 96.000 960.000.000 20,000

031599633

5 PHẠM 
QUANG 
TRUNG

Số nhà 08 tổ 18, 
Phường Sông 
Hiến, Thành phố 
Cao Bằng, Tỉnh 
Cao Bằng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 20,000

Tổng số 96.000 960.000.000 20,000

080534998

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012797516
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11 ngách 2 ngõ 20 Tổ 2, Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ A-26C6-6- Tòa A,khu Chung cư và thương mại Dịch vụ hỗn hợp 
Capitaland, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THUYÊN Nam

11/09/1977 Kinh Việt Nam

28/12/2010 CA TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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